KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A5
Tên giáo viên: Nguyễn Diệu Linh- Nguyễn Thị Thắm
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 3/06 đến 7/06
GV:Vũ Huyền Trang
	Tuần 2
Từ 10/06 đến 14/06
GV: Nguyễn Thị Phương Anh
	Tuần 3
Từ 17/06 đến 21/06
GV:Vũ Huyền Trang 
	Tuần 4
Từ 24/06 đến 28/06
GV: Nguyễn Thị Phương Anh
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà hay đến nhà người khác.

- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch Cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... hạn chế đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...
- Thực hiện văn hóa chào hỏi trong và ngoài trường học .
* THỂ DỤC SÁNG:
Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. tập với bài “Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5. Tập trên nền nhạc bài : Such a happy day
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy,
+Tay: Lên cao, ra trước,
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” 
[image: image1.wmf]

8


	

	Trò chuyện
	* TUẦN 1:
- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội, Các con phố nổi tiếng của Hà Nội mà bé biết .
- Trò chuyện với trẻ về một số món ngon nổi tiếng của Hà Nội.
- Trò chuyện với trẻ về phố cổ Hà Nội như tên gọi, đặc điểm: phố hàng Ngang hàng Đào, phố hàng Mã...
- Và đặc trưng của những con phố cổ đó.
	* TUẦN 2:
-Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam, những bãi biển, hải đảo trẻ biết.Trò chuyện với trẻ về một số món ngon nổi tiếng của một số vùng miền của Việt Nam...
- Sưu tầm tranh ảnh, băng hình về cảnh đẹp của Việt Nam, biển và hải đảo của Việt Nam.
- Trò chuyện với trẻ về phố cổ Hà Nội như tên gọi, đặc điểm: phố hàng Ngang hàng Đào, phố hàng Mã... Và đặc trưng của những con phố cổ đó.
	* TUẦN 3: 

* Trò chuyện:
- Kể tên những PTGT, đặc điểm, nơi hoạt động và tác dụng của những PTGT đó đối với con người.
- Trò chuyện về một số luật lệ giao thông đơn giản và sự nhắc nhở của trẻ đối với cha mẹ khi tham gia giao thông trên đường: Đội mũ bảo hiểm, đi xe có gương... Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra, vào, cấm lửa, biển báo giao thông... Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập...)
-Biết bàn là,bếp điện, bếp lò,phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần,không nghịch các vật sắc nhọn .
	* TUẦN 4:

* Trò chuyện:
- Đưa ra cách xử lí khi gặp những tình huống khó khăn hay gặp tai nạn giao thông trên đường: Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
-Biết bàn là,bếp điện, bếp lò,phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần,không nghịch các vật sắc nhọn
-Biết cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	

	Hoạt động học
	T2
	VẬN ĐỘNG

- Ném bóng trúng đích nằm ngang
-TC: Chuyển trứng
	TẠO HÌNH

Vẽ về biển  (Đề tài)
	VẬN ĐỘNG

- Bò bằng bàn tay, cẳng chân chui qua cổng
- TC: Chuyền bóng
	TẠO HÌNH

Vẽ theo ý thích (Đề tài)


	

	
	T3
	LQVT

Ôn: Dạy trẻ cách xem đồng hồ

	LQVT

Ôn: So sánh chiều cao 3 đối tượng
	LQVT

Trò chơi: Nhận biết số lượng, thêm bớt trong phạm vi 8
	LQVT

Ôn nhận biết các ngày trong tuần

	

	
	T4
	Khám phá

Hà Nội- 36 phố phường
	Khám phá

Khám phá Lá cờ Tổ quốc
	Khám phá

Tìm hiểu về 1 số luật giao thông đường bộ
	Khám phá

An toàn khi tham gia giao thông
	

	
	T5
	LQCV

Trò chơi: chữ cái p,q,g,y
	LQCV

Trò chơi: chữ cái x,s,v,r
	LQCV

Trò chơi: chữ cái b,d,đ
	LQCV

Ôn tập: Trò chơi chữ cái
	

	
	T6
	Văn học

Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	Âm nhạc

- DH: Yêu hà nội

- TC: Ô số bí ẩn
	Văn học
Dạy trẻ đọc đồng dao: Đi cầu đi quán
	Âm nhạc
- DH: Công an tí hon
- NH : Từ 1 ngã tư đường phố

	

	Hoạt động ngoài trời
	*TUẦN 1:
*HĐ có chủ đích:
- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện về các phố cổ Hà Noioh và những món ăn đặc sản của Hà Nội.
- Thí nghiệm: Điều kì diệu của Baking soda
- Quan sát thời tiết
- HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động: Cướp cờ. lớp A2
* TCVĐ:
- chuyển trứng, chuyền bóng, kéo co, rồng rắn lên mây, Bịt mắt đánh trống, chèo thuyền.
* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn,lá khô; giấy
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời..
	*TUẦN 2:
*HĐ có chủ đích:
- Trò chuyện về 1 số danh lam thắng cảnh của đất nước mà trẻ đã được đi
- Thí nghiệm: Chìm nổi
- Dạy trẻ kĩ năng: Kiên trì
- Quan sát thời tiết
- HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động: Kéo co. lớp A5
* TCVĐ: chuyển trứng, chuyền bóng, kéo co, rồng rắn lên mây, Bịt mắt đánh trống, chèo thuyền.
* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn,lá khô; giấy
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	TUẦN 3
- Quan sát:
+ Các đồ chơi mới trên sân trường.
+ Mũ bảo hiểm
+ Cách nhận biết mũ bảo hiểm chính hãng.
+Khung cảnh sân trường
+Vườn rau
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Bánh xe quay, ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
* Giao lưu tập thể với lớp A4
	- TUẦN 4
- Quan sát:
+ Xe máy
+Xe đạp
+Ngã tư đường phố
+Góc thiên nhiên lớp bé.
+ Tín hiệu đèn giao thông.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, bật ô,ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
* Giao lưu tập thể với toàn khối lớn
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng: Công viên nước Hồ Tây ( T1). Gia đình: Chuẩn bị các món ăn cho mùa hè (T2). Bán hàng: Cửa hàng bán đồ dùng che mưa, che nắng (T3). Góc steam: Làm các phương tiện giao thông từ nguyên liệu tái chế(T4)
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) 

- Biết trao đổi ý kiến của mình với bạn bè

 - Gia đình: Nấu các món ăn theo mùa; Gia đình học cách tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn - Bác sĩ: Phòng khám đa khoa, phòng tiêm chủng 

- Bán hàng: Siêu thị quần áo mùa hè. Cửa hàng bán nước tinh khiết. Cửa hàng bán đồ dùng cho sinh hoạt gia đình. 

* Góc học tập: 

- Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.

 - Tập sao chép tên các các mùa, các ngày, những địa danh tham quan nghỉ mát... Kể về những nơi bé đã và muốn được đến tham quan, du lịch, tắm biển trong mùa hè. 

- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới -Biết viết tên của bản thân theo cách của mình 

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…

- Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu, theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Chia nhóm có 10 đối tượng ra thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau 

- Đóng chai nước cam 0,5 lít bằng các dụng cụ đo khác nhau và nói kết quả đo[image: image2.wmf]
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.

 - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.

 - Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm vào đĩa nếu bị vãi. 

- Biết bàn là, bếp điện,bếp lò đang đun,phích nước nóng... là các vật dụng nguy hiểm và nói được cách phòng khi sử dụng các vật dụng đó[image: image3.wmf]
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	Hoạt động chiều
	*TUẦN 1:
- Trò chuyện về thủ đô Hà Nôi. Các món ăn nổi tiếng của Hà Nội
- Quan sát hình ảnh , trò chuyện gợi ý để trẻ kể những nơi công cộng trẻ biết
- Tìm hiểu về lợi ích của giấc ngủ và có ý thức đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc.
- Ôn tập các chữ cái đã học.
* HĐ lao động: Vệ sinh lớp học
	*TUẦN 2:
- Trò chuyện về các cảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam
- Cho trẻ xem video về các món ăn đặc sản, các lễ hội của Việt Nam
- Quan sát hình ảnh , trò chuyện gợi ý để trẻ kể những nơi công cộng trẻ biết
- Tìm hiểu về lợi ích của giấc ngủ và có ý thức đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc.
- Ôn tập các chữ cái đã học.
* HĐ lao động: Vệ sinh lớp học (Lau giá, tủ đồ chơi, sắp xếp đồ chơi ngăn nắp) 
- Dạy trẻ cách nhờ sự giúp đỡ từ mọi người và nói lời cảm ơn
	TUẦN 3
- GDTC:Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng bằng 2 tay, chạy 10m
- ÂN:Dạy hát: Đi đường em nhớ ( Hoàng Văn Yến)
Nghe: Biển chỉ đường
- Làm quen với toán trang 14
- Đếm trên phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Chơi 1 số trò chơi dân gian
- Thực hành 1 số tình huống tích hợp giáo dục văn minh lễ giáo cho trẻ.
	TUẦN 4
-GDTC:Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m
-ÂN:VTTTTC: Đường em đi
TC: Giai điệu thân quen
- Làm quen với toán trang 15
- Tạo hình: Vẽ theo ý thích
- Chơi 1 số trò chơi dân gian
- Thực hành 1 số tình huống tích hợp giáo dục văn minh lễ giáo cho trẻ.
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Hà Nội- 36 phố phường

	Quê hương đất nước
	Một số luật lệ giao thông

	An toàn khi tham gia giao thông
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